
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

TRƯỜNG CĐ Y TẾ KHÁNH HOÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

     Số:  491/QĐ-CĐYT     Khánh Hòa, ngày  31 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2026

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ

Tài chính về việc hướng dẫn công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân

sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tải chính sửa

đổi bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017

của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự

toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 06/5/2022 của Chủ tịch UBND

tỉnh Khánh Hòa về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối

với trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 2689/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2025 của 

UBND tỉnh Khánh Hòa về việc giao dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư 

công năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-CĐYT ngày 27 tháng 2 năm 2025 của Trường

Cao đẳng Y tế Khánh Hòa,về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa;

Theo đề nghị của kế toán trưởng.

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của Trường Cao đẳng

Y tế Khánh Hòa số tiền: 26.543.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ, năm trăm bốn

mươi ba triệu đồng chẳn).

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Điều 3. Phòng Hành chính – Tài vụ, Kế toán trưởng đơn vị, các Phòng,

Khoa và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Phòng HCTV: Công bố trên

 phương tiện công khai  của Trường

(Niêm yết công khai, Website nhà trường);

- Lưu VT, P.HCTV.

 HIỆU TRƯỞNG

               Trần Ngọc Thành



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2026

Đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

(Kèm theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa)

I. DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung
Tổng

số

Tiết kiệm 10% chi

thường xuyên

Số còn lại

đơn vị

được sử

dụng

Ngân

sách

giữ

Đơn

vị

giữ

Theo QĐ

2638/QĐ-

TTg của

TTCP

  TỔNG SỐ          

 

Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và 

dạy nghề
26.543 0 587 528 25.428

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 14.765 0 587 528 13.650

 

- Kinh phí tiền lương theo Nghị 

định số 38/2019/NĐ-CP
8.899      8.899

  - Kinh phí hoạt động theo định mức 5.866   587 528 4.751

  + Hệ Cao đẳng 5.400   540 486 4.374

  + Hệ Trung cấp 466   47 42 377

2
Kinh phí không thực hiện chế độ 

tự chủ 
11.778 0 0 0 11.778

  - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán 221       221

  - Cấp bù học phí 1.222       1.222

 

- Kinh phí học bổng học sinh DTTS

theo Nghị quyết số 02/2015/NQ-

HĐND và Quyết định số 

53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 

của Chính phủ

2.267      2.267

 

-Kinh phí học bổng cho học sinh 

các ngành nghề nặng nhọc độc hại
8.068      8.068

II. DỰ TOÁN CÁC KHOẢN THU PHÍ,

LỆ PHÍ

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT Nội dung
Tổng

số

Để lại đơn

vị

Nộp ngân sách nhà

nước

1 Học phí 25.000 25.000  



DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH NĂM 2026

Đơn vị: Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

Chương 422 loại 070 khoản 093

Mã ĐVQHNS: 1039779

I. DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN

  TỔNG SỐ
Số còn lại đơn

vị được sử

dụng

  Sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 26.015

1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 13) 13.650

 
- Kinh phí tiền lương theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP 8.899

  - Kinh phí hoạt động theo định mức 4.751

  + Hệ Cao đẳng 4.374

  + Hệ Trung cấp 377

2 Kinh phí cải cách tiền lương (nguồn 14) 587

3 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ (nguồn 12) 11.778

  - Bổ sung chế độ Lễ, Tết Nguyên đán 221

  - Cấp bù học phí 1.222

 

- Kinh phí học bổng học sinh DTTS theo Nghị quyết số 

02/2015/NQ-HĐND và Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 

20/10/2015 của Chính phủ

2.267

 

-Kinh phí học bổng cho học sinh các ngành nghề nặng nhọc độc

hại
8.068
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